Trường THCS Phú Lợi 

Giáo viên: Hoàng Tuấn Vũ


ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I
MÔN VẬT LÍ LỚP 6
A. LÝ THUYẾT 
Câu 1: Giới hạn đo của thước là gì? Độ chia nhỏ nhất của thước là gì?

· Giới hạn đo của một thước là độ dài lớn nhất ghi trên thước.

· Độ chia nhỏ nhất của thước là độ dài giữa hai vạch chia liên tiếp trên thước.
Câu 2: Nêu cách đo thể tích vật rắn không thấm nước, có hình dạng bất kì, không bỏ lọt bình chia độ ?

· Khi vật rắn không bỏ lọt bình chia độ thì thả vật đó vào trong bình tràn. Thể tích của phần chất lỏng tràn ra bằng thể tích của vật.
Câu 3: Lực là gì? Nêu kết quả tác dụng của lực lên vật? cho ví dụ

· Khi vật này đẩy hoặc kéo vật kia, ta nói vật này đã tác dụng lực lên vật kia.

· Lực tác dụng lên một vật có thể làm biến đổi chuyển động của vật hoặc làm cho vật bị biến dạng.

· Dùng tay bẻ cong cây thước,  trái banh đứng yên, dùng chân đá làm nó chuyển động….
Câu 4: Thế nào là hai lực cân bằng? cho ví dụ

· Hai lực cân bằng là hai lực mạnh như nhau có cùng phương, ngược chiều, cùng tác dụng vào một vật.

· Quyển sách nằm yên trên mặt bàn nằm ngang chịu tác dụng của 2 lực cân bằng là lực hút của trái đất tác dụng lên quyển sách có phương thẳng đứng từ trên xuống dưới và lực đỡ của mặt bàn tác dụng lên quyển sách có phương thẳng đứng chiều từ dưới lên trên, hai lực này có độ lớn bằng nhau. ( kéo co..)
Câu 5: Lực đàn hồi xuất hiện khi nào? Nêu Đặc điểm của lực đàn hồi?

· Lực đàn hồi xuất hiện khi một vật có tính đàn hồi bị biến dạng tác dụng lên vật làm nó biến dạng.

· Độ biến dạng của vật đàn hồi càng lớn thì lực đàn hồi càng lớn và ngược lại.

Câu 6: Khối lượng riêng là gì? Công thức tính khối lượng riêng ? Đơn vị đo khối lượng riêng là gì? 

· Khối lượng của một mét khối một chất gọi là khối lượng riêng của chất đó.

· Công thức:    
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Trong đó:  D là khối lượng riêng của chất cấu tạo nên vật (kg/m3); m là khối lượng của vật (kg), V là thể tích của vật (m3) .

Câu 7:  Hãy kể tên các loại máy cơ đơn giản thường gặp? lấy ví dụ? 

· Các máy cơ đơn giản thường gặp: mặt phẳng nghiêng, đòn bẩy, ròng rọc.
· Ví dụ ( học sinh tự lấy )
Câu 8: Làm cách nào đo được khối lượng riêng của sỏi

· Dùng cân đo khối lượng của sỏi, đổi ra đơn vị kilogram (kg)

· Dùng bình chia độ đo thể tích của sỏi, đổi ra đơn vị mét khối (m3)

· Sử dụng công thức 
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B. BÀI TẬP

Câu 1: Tìm chu vi và diện tích hình sau và cho biết Giới hạn đo và  Độ chia nhỏ nhất của thước em dùng?
Câu 2: Đổi đơn vị: 

a) 0,8m = ……………… dm


e)   245g = ……………… kg

b) 730cm3 = ……………… lít
           
f)   m = 87kg thì P = ……………… N

c) 8,2m = ……………… dm


g)   10g = ……………… kg

d) 2500cm3 = ……………… lít
           
h)   P = 12N thì m =…………..g

a, 500 dm3 =……………m3 =………………… cm3 =………………………….l

b, 1500 cm3=……………l =……………………..m3=………………………….dm3
c, 5 tạ =…………………kg =……………………lạng =……………………….g

d, 30 m=…………………dm =……………………km =………………………mm

a,  0,003t =…………………g = ………………..…...kg =……………………….…tạ

f, 2,5 km=……………….…dm =……………………m =……………………..……cm

g, 7 lít =………………….…m3 =………………….. cm3 =………………………….dm3

h, 1,05 m3=…………………l =……………………...cm3=………………………….dm3
i, 350g =……………………kg =……………………mg =……………………….….t
Câu 3: Một quả cầu có khối lượng 300g được thả chìm trong bình chia độ có khối lượng, mức nước dâng lên từ vạch 120cm3 đến vạch 180cm3. Tính thể tích, Trọng lượng, khối lượng riêng, trọng lượng riêng của quả cầu.

Câu 4 : Một thùng chứa 1500dm3 nước, biết khối lượng riêng của nước là 1000kg/m3. Hãy tính: 
a) Khối lượng và trọng lượng, Trọng lượng riêng của nước chứa trong thùng.
b) Một lít nước nặng bao nhiêu kg?
Câu 5: Một bình có dung dịch 1800cm3 đang chứa nước ở mức 1/3 thể tích của bình. Khi thả hòn đá vào, mức nước trong bình dâng lên thể tích 1200cm3 của bình. Hãy xác định thể tích hòn đá?
Câu 6: Một hòn sỏi có khối lượng là 250g, ta đo được thể tích của nó là 500ml. Tính trọng lượng, khối lượng riêng và trọng lượng riêng của sỏi ? 

Câu 7: Một vật rắn có trọng lượng là 2260N, ta đo được thể tích của nó là  20 dm3. Tính khối lượng, trọng lượng riêng và khối lượng riêng của vật đó ? và cho biết chất rắn đó là gì ? 

Câu 8: Tính khối lượng của một khối đá. Biết khối đá đó có thể tích là 0,05m3 và khối lượng riêng của đá là 2600kg/m3
Câu 9 : Xác định cặp lực cân bằng  trên các trường hợp sau  

a, Chiếc cốc nằm yên trên mặt bàn nằm ngang

b, Một quả nặng treo cân bằng dưới 1 lò xo

Câu 10: Treo một vật nặng 100 gam vào lò xo thì độ biến dạng của lò xo là 2 cm, nếu treo thêm một vật nặng 100 gam nữa vào lò xo thì chiều dài của lò xo là 14 cm. Tính chiều dài tự nhiên của lò xo.

Câu 11 : Có 3 chiếc can, can thứ nhất ghi 10 l và chứa 10 l nước, can thứ hai ghi 8 lít, can thứ ba ghi 5 lít, làm thế nào để chỉ còn 7 lít nước trong can thứ nhất ? 
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